
Thứ Tiết Dance sport Sáo + NCDT Organ Guitar Mĩ thuật Thanh nhạc

Văn Chức Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
506 314 V05 103 601 100

11A1 11A1 11A1 11A1 11A1 11A1
11A4 11A4 11A4 Khánh 11A4 11A4
11A6 11A6 11A6 105 11A6 11A6
11D1 11D1 Chu 11A4 Kiều Thu 11D1
11D5 11D5 409 11D5 603 11D5

11D1 Đức 11D1
11D5 106 11D5

11A6
11D1

Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
512 V05 405 601 506

10A2 10A2 10A2 10A2 10A2
10A4 10A4 Khánh 10A4 10A4
10A5 Chu 513 Huy 10A5
10D3 409 10A4 601 10D3

10A5 10D3 10A5
10D3 Đức 10D3

405
10A5

Văn Chức Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
506 512 V05 405 601 505

11A2 11A2 11A2 11A2 11A2 11A2
11A3 11D2 11A3 11A3 11A3 11A3
11A5 11A5 11A5 Khánh 11D4 11A5
11D2 Thúy Chu 602 Kiều Thu 11D2
11D3 513 409 11A5 603 11D3
11D4 11A3 11D2 11D2 11D2 11D4

11D3 11D3 Đức 11D3
11D4 11D4 405 11A5

11D3
11D4

Văn Chức Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
506 512 409 405 601 V05

10A1 10A1 10A1 10A1 10A1 10A1
10A3 10A3 10A3 10D1 10A3 10A3
10A6 10A6 10A6 Khánh 10A6 10A6
10D1 Thúy 10D1 505 Huy 10D1
10D2 513 10D2 10A3 601 10D2

10D1 Đức 10D1
10D2 405 10D2

10A6
10D2

5 3+4

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÂU LẠC BỘ NT K10, K11
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI SÁNG)

(Có giá trị từ ngày 23/02/2026)

3 3+4

4 3+4

2 3+4



Thứ Tiết Dance sport Sáo + NCDT Organ Guitar Mĩ thuật Thanh nhạc

Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
512 409 311 601 312
7A1 7A1 7A1 7A1 7A1
7A2 7A2 7A2 7A2 7A2

Thúy 7A3 Khánh Huy 7A3
513 7A4 313 407 7A4
7A3 7A3 7A3
7A4 7A4 7A4

Văn Chức Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
506 512 409 306 601 309
6A1 6A1 6A1 6A1 6A1 6A1
6A3 6A3 6A3 6A3 6A7 6A3
6A5 6A5 6A5 Khánh Kiều Thu 6A5
6A7 6A7 6A7 402 601 6A7

6A5 6A5
6A7 6A3

Bắc Quý Đức Sơn Hiếu
512 409 410 314 408
7A5 7A5 7A5 7A5 7A5
7A6 7A6 7A7 7A6 7A6
7A7 7A7 Khánh 7A7 7A7

411
7A6

Văn Chức Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
506 512 V05 106 601 100
8A1 8A1 8A1 8A5 8A1 8A1
8A2 8A3 8A3 8A6 8A3 8A2
8A3 8A5 8A5 Khánh 8A4 8A3
8A4 Thúy Chu 103 8A6 8A4
8A5 513 409 8A1 Kiều Thu 8A5
8A6 8A2 8A2 8A2 603 8A6

8A4 8A4 Đức 8A2
8A6 8A6 105 8A5

8A3
8A4

Văn Chức Bắc Quý Hào Sơn Hiếu
506 512 409 310 601 403
6A2 6A2 6A2 6A8 6A2 6A2
6A4 6A6 6A4 Đức 6A4 6A4
6A6 Thúy 6A6 308 Huy 6A6
6A8 513 6A8 6A2 503 6A8

6A4 6A4 6A6
6A8 6A6 6A8

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÂU LẠC BỘ NT K6, 7, 8
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 23/02/2026)

5 2+3

6 2+3

2 2+3

3 2+3

4 2+3


